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I. PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG THAN 

1. GIÁ THAN KHU VỰC 

Đơn vị tính: USD/tấn 

Chỉ số giá 
Tuần  

1/1-5/1 

Tuần  

8/1-12/1 

Tuần 

15/1-19/1 

Tuần 

22/01-26/01 

PCC 6  

(CFR South China 3,800 NAR) 
55,49 56 56,25 56,59 

PCC 7  

(CFR South China 4,700 NAR) 
74,60 75,79 76,60 77,65 

PCC 8   

(CFR South China 5,500 NAR) 
87,98 90,55 91,90 93,26 

FOB Newcastle 6,300 GAR 105,94 107,26 108,68 109,04 

CIF ARA 6,000 NAR 
96,93 96,15 94,80 94,19 

FOB Richards Bay 5,500 NAR 
80,00 80,94 81,84 82,30 

NEWC 

(FOB Newcastle 6000 NAR) 
104,9 106,16 106,39 107,23 

 

         
Biểu đồ 1: Giá than trung bình khu vực đến tuần 4 tháng 1 (2018) 

   (Nguồn: Platts Coal Trader International) 

2. CƯỚC VẬN TẢI ĐƯỜNG BIỂN QUỐC TẾ 

0

20

40

60

80

100

120

Tuần 
1/1-5/1/18

Tuần 
8/1-12/1/18

Tuần 
15/1-19/1/18

Tuần 
22/01-26/01

PCC 6
(CFR South China 3.800
NAR)

PCC 7
(CFR South China 4.700
NAR)

PCC 8
(CFR South China 5.500
NAR)

FOB Newcastle 6.300 GAR

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM 

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM 

BẢN TIN THAN TUẦN 4 - THÁNG 1 
(Từ 22/01 – 26/01/2018) 

 

 



2 Weekly News 

 

Đơn vị: USD/tấn 

 Cước vận tải tuần 4 tháng 1 22/01 23/01 24/01 25/01 26/01 

 Tàu Capesize (150,000 tấn) 

1 Úc – Trung Quốc 6,80 7,60 7,90 8,15 8,35 

2 Queensland –  Nhật Bản 8,35 8,95 9,25 9,55 9,75 

3 New South Wales – Hàn Quốc 8,85 9,45 9,75 10,05 10,25 

 Tàu Panamax (70,000 tấn) 

1 Richards Bay - Tây Ấn Độ 12,50 12,80 13,05 13,05 13,20 

2 Kalimantan - Tây Ấn Độ 8,55 8,70 8,90 9,00 9,00 

3 Richards Bay - Đông Ấn Độ 13,00 13,25 13,50 13,50 13,50 

4 Kalimantan - Đông Ấn Độ 7,25 7,40 7,50 7,60 7,50 

5 Úc - Trung Quốc 11,70 11,80 12,25 12,30 12,30 

6 Úc - Ấn Độ 13,10 13,25 13,40 13,45 13,45 

(Nguồn: Platts Coal Trader International) 

II. ĐIỂM TIN 

Anglo bán 73% cổ phần trong dự án than Largo 

Một công ty con của Anglo American mới đây cho biết đã bán số cổ phần còn lại của mình trong 

dự án than New Largo ở Nam Phi. Anglo American Inyosi Coal sẽ bán 73% cổ phần trong dự án, 

bao gồm cổ phần trong dự án than nhiệt New Largo và mỏ than đang đóng Old New Largo, cho 

Công ty Tài nguyên Seriti và Coalzar Proprietary, 2 công ty này lần lượt thuộc sở hữu của 

HDSA và IDC. Chủ tịch Anglo, ông Norman Mbazima, cho biết thỏa thuận này sẽ giúp Anglo 

rút vốn khỏi các mỏ than gắn liền với lợi ích của Eskom và cho phép các công ty Seriti, Coalzar 

và IDC "phát triển và vận hành New Largo tối ưu và bền vững trong tương lai".  

New Largo sở hữu khoảng 585 triệu tấn than dự trữ, mỏ này dự kiến sẽ là nguồn cung cấp than 

chính cho NMNĐ Kusile 4.800 MW của Eskom ở Nam Phi đang được xây dựng. Mỏ sẽ cung 

cấp gần 12,4 triệu tấn than/năm trong gần 50 năm. Tuy nhiên, những mối lo ngại về khả năng sắp 

xếp nguồn vốn cho dự án và mong muốn của Anglo trong việc hạn chế đầu tư vào ngành than đã 

khiến công ty này bán cổ phần của mình. Anglo đã bán một số mỏ than nhiệt là nguồn cung cấp 

cho Eskom tại Nam Phi cho Seriti Resources vào tháng 4 năm ngoái. Công ty này cũng đã thông 

báo vào tháng 2 năm 2016 sẽ bán các mỏ than tại Australia và rút khỏi các hoạt động kinh doanh 

tại Nam Phi trong thời gian tới. 

Nam Phi xuất khẩu 7,82 triệu tấn than nhiệt trong tháng 12 năm 2017 

Trong tháng 12 năm 2017, Nam Phi đã xuất khẩu 7,82 triệu tấn than nhiệt, tăng 7,1% so với 

tháng 11 và 12,6% so với cùng kỳ năm 2016. Đây cũng là tháng xuất khẩu cao thứ 2 sau kỷ lục 

8,02 triệu tấn hồi tháng 9.  

Thị trường Khối lượng (triệu 

tấn) 

± theo tháng 

(%) 

± theo năm (%) 

Ấn Độ 3,97 18 60 

Hàn Quốc 0,87 -31 -9 

Pakistan 0,66 18 36 

UAE 0,16 48 63 



3 Weekly News 

 

Israel 0,165 3 5 

Ấn Độ tiếp tục là nước nhập khẩu nhiều than Nam Phi nhất với 3,79 triệu tấn, tăng 18% so với 

tháng 11 và hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm 2016. Hàn Quốc chiếm 11% tổng lượng than xuất 

khẩu của Nam Phi tháng 12 với 874.004 tấn, giảm mạnh so với mức kỷ lục tháng 11 là 1,26 triệu 

tấn và thấp hơn mức 964.224 tấn năm 2016. Xuất khẩu than Nam Phi sang Pakistan đạt 663.747 

tấn, tăng 18% so với tháng 11 với 561.411 tấn và tăng mạnh so với 487.118 tấn tháng 12 năm 

2016. Các chuyến hàng đến các nước Ả Rập (UAE) đạt tổng cộng 163.000 tấn, tăng gấp rưỡi so 

với tháng 11 là 110.311 tấn và tăng 63% so với cùng kỳ năm 2016 với 100.000 tấn. Xuất khẩu 

sang Israel đạt 165.000 tấn không thay đổi nhiều so với cả tháng 11 và tháng 12 năm 2016. 

Trong khi đó không có chuyến hàng nào được xuất sang các cảng lớn ở châu Âu trong tháng thứ 

2 liên tiếp. 

Trong năm 2017, tổng sản lượng than xuất khẩu của Nam Phi đạt 79,98 triệu tấn, tăng 9,8% so 

với 72,82 triệu tấn trong năm 2016 và là mức cao nhất kể từ năm 2014. Ấn Độ chiếm 45% tổng 

sản lượng xuất khẩu than của Nam Phi trong năm 2017 với 36,16 triệu tấn, giảm 2,6% so với 

năm 2016 là 37,12 triệu tấn tương đương thị phần 51%. Trong khi đó Hàn Quốc và Pakistan lại 

tăng cường nhập khẩu than Nam Phi trong năm 2017. Cụ thể Hàn Quốc nhập 8,25 triệu tấn, 

chiếm 10% thị phần, gấp gần 3 lần so với 2,59 triệu tấn năm 2016. Xuất khẩu sang Pakistan đạt 

8,62 triệu tấn, tăng 75% so với 4,92 triệu tấn năm 2016. 

Doanh thu từ than nhiệt trị thấp của Whitehaven có xu hướng tăng 

Đại diện của Whitehaven Coal mới đây cho biết doanh thu từ hoạt động bán than nhiệt của công 

ty này có xu hướng tăng trong quý IV năm 2017. Theo đó, tỷ trọng doanh thu bán than nhiệt 

trong quý IV đạt 3,53 triệu tấn, tăng 14% so với cùng kì năm 2016, trong đó bao gồm 706.000 

tấn than nhiệt trị thấp, tăng 123% so với năm 2016. Trong khi đó doanh thu từ than nhiệt trị cao 

chỉ tăng 2% và đạt sản lượng 2,8 triệu tấn. Whitehaven cho biết doanh thu bán hàng chủ yếu đến 

từ mỏ Werris Creek và Narrabri.  

Được biết, giá than nhiệt quý IV năm 2017 đã vượt xa dự báo của thị trường Bắc Á và một số 

yếu tố đã giúp duy trì mức giá này. Cụ thể, khối lượng than nhiệt nhập khẩu của Trung Quốc 

luôn ở mức ổn định. Bên cạnh đó, nhu cầu tiêu thụ than nhiệt chất lượng cao của các quốc gia 

Đông Nam Á và các thị trường truyền thống khác như Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan vẫn ở 

mức cao, phản ánh sự phát triển của nền kinh tế. Trong khi đó, một số yếu tố khác bao gồm các 

cuộc đình công nổ ra tại Australia hay thời tiết xấu ở Indonesia đã góp phần làm giảm nguồn 

cung trên thị trường. Nhìn chung, các chuyên gia dự báo giá than nhiệt trong ngắn và trung hạn 

sẽ duy trì ở mức cao. 

Phần Lan tiêu thụ 3,2 triệu tấn than nhiệt trong năm 2017 

Theo số liệu công bố của Cục Thống kê Phần Lan, trong năm 2017 nước này đã tiêu thụ 3,2 triệu 

tấn than nhiệt, giảm 10% so với năm 2016. Trong quý IV năm 2017, Phần Lan đã tiêu thụ 

910.000 tấn than nhiệt, giảm 28,6% so với cùng kỳ năm 2016. Khối lượng than nhiệt dự trữ 

trong cả nước cuối năm 2017 đạt 2,19 triệu tấn, giảm 15% so với cùng kỳ năm 2016. Trong dài 

hạn, xu hướng tiêu thụ than anthracite đã giảm trong năm thứ 10 liên tiếp. 

(Nguồn: Platts) 


